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Quận 5, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

DANH SÁCH LỚP 23QTM2 Nhóm 1 

Nghề: Quản trị mạng máy tính 

 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23QTM2.003 Trần Thành Đạt 20/2/2008  

2 23QTM2.004 Đặng Tuấn Khang 09/11/2007  

3 23QTM2.006 Phạm Hoàng Khang 24/1/2008  

4 23QTM2.007 Nguyễn Duy Khiêm 11/4/2008  

5 23QTM2.008 Nguyễn Bảo Khoa 12/7/2008  

6 23QTM2.009 Lương Bửu Nhi 12/1/2008  

7 23QTM2.010 Nguyễn Hữu Duy Khôi 20/9/2007  

8 23QTM2.014 Lê Nguyễn Anh Quân 12/11/2007  

9 23QTM2.016 Nguyễn Quốc Thái 13/5/2008  

10 23QTM2.017 Phạm Minh Thuận 04/11/2007  

11 23QTM2.018 Nguyễn Hùng Tiến 16/10/2005  

12 23QTM2.019 Lê Phước Toàn 15/8/2006  

13 23QTM2.021 Nguyễn Thiên Tường 15/3/2008  

14 23QTM2.023 Quang Nhật Vinh 26/12/2008  

15 23QTM2.029 Lâm Gia Bảo 01/2/2008  

16 23QTM2.031 Huỳnh Ngọc Quý 07/3/2006  

 

 

 

 

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Quốc Cường 
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Quận 5, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

DANH SÁCH LỚP 23QTM2 Nhóm 2 

Nghề: Quản trị mạng máy tính 
 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23QTM2.001 Đồng Đăng Hải Anh 21/5/2008  

2 23QTM2.002 Hà Minh Cường 25/10/2007  

3 23QTM2.005 Nguyễn La Duy Khang 18/9/2007  

4 23QTM2.011 Vương Quang Minh 10/12/2008  

5 23QTM2.012 Đoàn Thanh Trung Nghĩa 14/3/2008  

6 23QTM2.013 Huỳnh Nguyễn Huy Phát 11/11/2008  

7 23QTM2.015 Huỳnh Hữu Tài 23/6/2008  

8 23QTM2.020 Nguyễn Nhật Trường 26/6/2008  

9 23QTM2.022 Lương Gia Vĩ 06/9/2008  

10 23QTM2.024 Vũ Trần Yến Ngân 29/12/2003  

11 23QTM2.025 Nguyễn Thành Khoa 03/8/2006  

12 23QTM2.026 Đào Cẩm Siêu 01/01/2008  

13 23QTM2.027 Trần Chí Thắng 18/11/2008  

14 23QTM2.028 Nguyễn Thị Sao Mai 17/6/1987  

15 23QTM2.030 Phan Văn Tuấn Sang 05/7/2008  

16 23QTM2.032 Hồng Gia Phúc 07/02/2008  

 

 

 Khoa Công nghệ thông tin 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Quốc Cường 

 


